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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiến trúc công trình công nghiệp (Industrial Architecture Design)
Mã số học phần: 7100226
Số tín chỉ: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30			Bài tập: 0		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
1. TS. Tăng Văn Lâm					1002-02
2. ThS. Đặng Văn Phi					1002-07
3. ThS. Ngô Xuân Hùng				1002-05
4. TS. Lê Huy Việt					1002-04
4. ThS. Đinh Hải Nam				1002-03
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7100227 (Kiến trúc công trình dân dụng)
3.3. Môn học song hành:
4. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong học phần, sinh viên phải nắm nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp, thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp và thiết kế chi tiết cấu tạo nhà công nghiệp.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp
[bookmark: _GoBack]4.1.2. Kiến thức về thiết kế các chi tiết cấu tạo của nhà công nghiệp
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các khái niệm cơ bản, phân loại nhà công nghiệp
4.2.2. Nắm được các cơ sở cần thiết để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp.
4.2.3. Nắm được các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế quy hoạch kiến trúc, xây dựng nhà công nghiệp.
4.2.4. Nắm được các giải pháp quy hoạch không gian, mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm: 
PHẦN 1: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP: Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp; Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp; Những cơ sở chủ yếu để thiết kế nhà công nghiệp; Thiết kế mặt bằng, hình khối kết cấu nhà công nghiệp.
PHẦN 2: THIẾT KẾ CẤU TẠO KIẾN TRÚC NHÀ CÔNG NGHIỆP: Các tham số cơ bản và các bộ phận của cấu tạo kết cấu nhà công nghiệp; Kết cấu khung chịu lực của nhà công nghiệp một tầng; Kết cấu khung chịu lực của nhà công nghiệp nhiều tầng; Kết cấu bao che nhà công nghiệp; Cấu tạo nền nhà công nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp
	4
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	1.1
	Nhiệm vụ và nội dung thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	1.2
	Các cơ sở cần thiết để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	1.3
	Các nguyên tắc cơ bản khi khi thiết kế quy hoạch kiến trúc, xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	1.4
	Các giải pháp quy hoạch không gian, mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	1.5
	Quy hoạch khu trước xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	1.6
	Mở rộng, cải tạo xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	Chương 2
	Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp
	2
	4.2.2
4.2.3

	2.1
	Tổ chức mạng lưới giao thông vận chuyển trong xí nghiệp công nghiệp.
	
	

	2.2
	Tổ chức mạng lưới cung cấp kĩ thuật trong khu đất xí nghiệp.
	
	

	2.3
	Quy hoạch san nền và hoàn thiện khu đất xây dựng.
	
	

	Chương 3
	Những cơ sở chủ yếu để thiết kế nhà công nghiệp
	4
	

4.2.1
4.2.2
4.2.3

	3.1
	Đặc điểm cơ bản và phương pháp nghiên cứu của kiến trúc công nghiệp.
	
	

	3.2
	Phân loại nhà công nghiệp.
	
	

	3.3
	Các tài liệu về công nghệ sản xuất.
	
	

	3.4
	Tổ chức phương tiện vận chuyển nội bộ.
	
	

	3.5
	Mạng lưới cung cấp kĩ thuật.
	
	

	3.6
	Thống nhất hoá, điển hình hoá, cách đánh trục định vị trong nhà công nghiệp.
	
	

	Chương 4
	Thiết kế mặt bằng, hình khối 
kết cấu nhà công nghiệp
	2
	4.1.1
4.1.2
4.2.1 
4.2.2
4.2.3
4.2.4

	4.1
	Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp một tầng.
	
	

	4.2
	Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp nhiều tầng.
	
	

	Chương 5
	Các tham số cơ bản và các bộ phận của cấu tạo kết cấu nhà công nghiệp
	2
	4.1.1
4.1.2



	5.1
	Các tham số cơ bản của kết cấu nhà công nghiệp.
	
	

	5.2
	Các bộ phận của kết cấu nhà công nghiệp.
	
	

	Chương 6
	Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp một tầng
	6
	4.1.1
4.1.2


	6.1
	Cấu tạo móng.
	
	

	6.2
	Cấu tạo cột.
	
	

	6.3
	Dầm giằng, dầm cầu trục.
	
	

	6.4
	Cấu tạo kết cấu đỡ mái
	
	

	6.5
	Hệ thống sườn tường, giằng cột, giằng mái.
	
	

	Chương 7
	Kết cấu khung chịu lực của 
nhà công nghiệp nhiều tầng
	4
	4.1.1
4.1.2


	7.1
	Kết cấu sàn có dầm.
	
	

	7.2
	Kết cấu sàn không dầm.
	
	

	Chương 8
	Kết cấu bao che nhà công nghiệp
	4
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	8.1
	Cấu tạo kết cấu bao che mái.
	
	

	8.2
	Cửa mái nhà công nghiệp.
	
	

	8.3
	Cấu tạo tường bao che.
	
	

	Chương 9
	Cấu tạo nền nhà công nghiệp
	2
	4.1.1
4.1.2


	9.1
	Những vấn đề chung của nền.
	
	

	9.2
	Cấu tạo nền.
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Chuẩn bị đầy đủ phần lý thuyết được yêu cầuvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức, (50 phút)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút)
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Bộ môn Kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Kiến trúc công trình công nghiệp, ĐH Mỏ - Địa Chất, 2020.
[2]. Nguyễn Minh Thái (2004), Thiết kế kiến trúc công nghiệp, NXB Xây dựng.
[3]. Nguyễn Minh Thái (2013), Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp, NXB Xây dựng. 200 Tr.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1.  Thiết kế tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp
1.1. Nhiệm vụ và nội dung thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp.
1.2. Các cơ sở cần thiết để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp.
1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi khi thiết kế quy hoạch kiến trúc, xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.
1.4. Các giải pháp quy hoạch không gian, mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp.
1.5. Quy hoạch khu trước xí nghiệp công nghiệp.
1.6. Mở rộng, cải tạo xí nghiệp công nghiệp.
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	2
	Chương 2. Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp
2.1. Tổ chức mạng lưới giao thông vận chuyển trong xí nghiệp công nghiệp.
2.2. Tổ chức mạng lưới cung cấp kĩ thuật trong khu đất xí nghiệp.
2.3. Quy hoạch san nền và hoàn thiện khu đất xây dựng.
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	3
	Chương 3. Những cơ sở chủ yếu để thiết kế nhà công nghiệp
3.1. Đặc điểm cơ bản và phương pháp nghiên cứu của kiến trúc công nghiệp.
3.2. Phân loại nhà công nghiệp.
3.3. Các tài liệu về công nghệ sản xuất.
3.4. Tổ chức phương tiện vận chuyển nội bộ.
3.5. Mạng lưới cung cấp kĩ thuật.
3.6. Thống nhất hoá, điển hình hoá, cách đánh trục định vị trong nhà công nghiệp.
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	4
	Chương 4. Thiết kế mặt bằng, hình khối kết cấu nhà công nghiệp
4.1. Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp một tầng.
4.2. Thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp nhiều tầng.
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	4
	Chương 5. Các tham số cơ bản và các bộ phận của cấu tạo kết cấu nhà công nghiệp
5.1. Các tham số cơ bản của kết cấu nhà công nghiệp.
5.2. Các bộ phận của kết cấu nhà công nghiệp.
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	5
	Chương 6. Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp một tầng
6.1. Cấu tạo móng.
6.2. Cấu tạo cột.
6.3. Dầm giằng, dầm cầu trục.
6.4. Cấu tạo kết cấu đỡ mái 
6.5. Hệ thống sườn tường, giằng cột, giằng mái.
	12
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	6
	Chương 7. Kết cấu khung chịu lực của nhà công nghiệp nhiều tầng
7.1. Kết cấu sàn có dầm.
7.2. Kết cấu sàn không dầm.
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]

	7
	Chương 8. Kết cấu bao che nhà công nghiệp
8.1. Cấu tạo kết cấu bao che mái. 
8.2. Cửa mái nhà công nghiệp.
8.3. Cấu tạo tường bao che.
	8
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]


	8
	Chương 9. Cấu tạo nền nhà công nghiệp
9.1. Những vấn đề chung của nền.
9.2. Cấu tạo nền.
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1], [2], [3]




	
TRƯỞNG KHOA



PGS.TS. Đặng Trung Thành
	Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh



